
STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ LỚP CHỦ NHIỆM SỐ ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ

1 Trịnh Xuân Cảng Khoa CSKT 69DCOT21 01688279682

2 Thiều Sỹ Nam Khoa Cơ khí 69DCOT22 0914337745

3 Đỗ Thành Phương Khoa Cơ khí 69DCOT23 0936161080

4 Trần Anh Sáng Tổ môn GDQP-AN 69DCOT24 0986918989

5 Nguyễn Thị Thu Thủy Khoa KT- VT 69DCKT21 0913003285

6 Trần Thị Thu Hà Khoa KT- VT 69DCKT22 0984369489

7 Đỗ Huyền Hương Khoa KT- VT 69DCKT23 0932243353

8 Nguyễn Thu Hằng Khoa KT- VT 69DCKT24 0985.246.558

9 Hoàng Tú Uyên Khoa KT- VT 69DCKT25 0974.133.308

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM CÁC LỚP KHÓA 69 HỌC
QUÂN SỰ, THỂ DỤC, CHÍNH TRỊ TẠI CƠ SỞ VĨNH PHÚC - ĐỢT 1

10 Đinh Thị Minh Phượng Khoa KT- VT 69DCQT21 0977308169

11 Kiều Doãn Hà Khoa KT- VT 69DCQT22 0973458911

12 Nguyễn T Thu Phương Khoa KT- VT 69DCQT23 01638863888

13 Lê Thị Hà Khoa CNTT 69DCHT21 0983131291

14 Bùi Thị Nhung Khoa CNTT 69DCHT22 0974613284

15 Lê Thị Hậu Khoa KHCB 69DCHT23 0979691679

16 Trần T Phương Thanh Khoa CNTT 69DCDT21 0983565749

17 Lê Quang Việt Tổ môn GDTC 69DCDT22 0965591979

18 Lê Thu Trang Khoa LLCT 69DCTT21 0987933087

19 Phạm Thị Thương Khoa LLCT 69DCTT22 0945965935

20 Hà Hoàng Giang Khoa LLCT 69DCTT23 0979939636

21 Đặng T Minh Phương Khoa LLCT 69DCTM21 962612211

22 Lê Thị Hậu Khoa KHCB 69DCTM22 097969167922 Lê Thị Hậu Khoa KHCB 69DCTM22 0979691679
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